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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƢ PĂH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH GIA LAI 

Bản án số : 23/2017/HS-ST                         

Ngày : 27/9/2017       

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƢ PĂH - GIA LAI 

   Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 
 

+ Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Văn Bảo. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hoàng Thị Hải – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh. 

2.Bà Nguyễn Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường THCS Dân Tộc Nội trú 

huyện Chư Păh.    

+ Thư ký phiên tòa: Ông Hà Văn Sáng - Thư ký TAND huyện Chư Păh - 

Gia Lai. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Trung Dũng - Kiểm sát viên.    

 Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số 

15/2017/HS-ST, ngày 24 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo: 

+ Đặng Văn P; tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1985, tại Thái Bình; Nơi 

đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 9, thị trấn Đ, huyện Đ. H, tỉnh Kon Tum; 

Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Con ông Đặng Văn Ph; sinh năm: 1958 và bà 

Nguyễn Thị L; sinh năm: 1962; Gia đình bị cáo có 03 anh, em, bị cáo là con 

lớn nhất trong gia đình; bị cáo chưa có vợ; Ngày 09/4/2015 bị Tòa án nhân dân 

tỉnh Kon Tum xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Đến ngày 29/10/2016 thì chấp hành xong hình phạt tù và trở về sinh sống tại 

địa phương; Tiền án: 01; Tiền sự: Không.   

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 15/6/2017 tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, có mặt tại phiên tòa.  

Ngƣời bị hại:  

- Anh Đào Ngọc Q, sinh năm 1982.  

- Chị Trần Thị Hồng L, sinh năm 1988. 

  Cùng trú tại: thôn 3, thị trấn P.H, huyện Ch.P, tỉnh Gia Lai. (có mặt) 

- Ông Đỗ Phụng Rô B, sinh năm 1964. 

- Bà Hoàng Thị H, sinh năm 1966. 
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Cùng trú tại: thôn 2, xã H. P, huyện Ch. P, tỉnh Gia Lai. (có mặt) 

- Anh Rơ Châm B, sinh năm 1985.  

- Chị Siu B, sinh năm 1991. 

Cùng trú tại: làng B, xã H. P, huyện Ch. P, tỉnh Gia Lai. (có mặt) 

 

NHẬN THẤY:  

 

  Bị cáo Đặng Văn P bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Vào tối ngày 14/6/2017, Th (chưa rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện thoại rủ 

Đặng Văn P đi bắt trộm chó, P đồng ý. Sau đó, Th chuẩn bị dây thòng lọng, bao 

tải, băng keo màu đen, ná cao su, đèn pin, còn P chuẩn bị phương tiện là xe mô tô 

biển kiểm soát 82H3-0253 của P để đi bắt trộm chó. Trước khi đi, P dùng giấy in 

số “1” và băng keo màu đen dán lên biển số xe để thay đổi biển số từ “82H3-

0253” thành “81H3-0258” nhằm tránh bị phát hiện. Đến khoảng 22h00’ cùng 

ngày, P điều khiển xe mô tô nói trên đi đến khu vực phường N, thành phố K. T, 

tỉnh Kon Tum để đón Th rồi chở Th lưu thông trên đường Quốc lộ 14 (đường Hồ 

Chí Minh) theo hướng Kon Tum – Gia Lai để bắt trộm chó. Khoảng 0h00’ ngày 

15/6/2017, khi đi đến khu vực Công ty khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai thuộc địa 

phận thôn 3, thị trấn P. H, huyện Ch. P, P và Th nhìn thấy một con chó lông màu 

vàng của gia đình ông Đào Ngọc Q, P dùng đèn pin soi và điều khiển xe mô tô đi 

sát lại để Th dùng dây thòng lọng ngoắc vào cổ con chó và kéo đi về hướng Kon 

Tum. Đi được một đoạn, Th xuống xe lấy băng keo quấn quanh miệng con chó 

cho vào bao tải đã chuẩn bị trước đó rồi để lên xe chở đi. Sau đó, P tiếp tục chở 

Th lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai – Kon Tum để tìm 

kiếm chó. Khi đi đến địa phận thôn 2, xã H. P, huyện Ch. P, P và Th phát hiện 

thấy một con chó lông màu đen của gia đình ông Đỗ Phụng Rô B, P điều khiển 

xe đi lại gần để Th sử dụng thòng lọng ngoắc vào cổ con chó rồi kéo đi. Đi được 

một đoạn, Th xuống xe lấy băng dính quấn quanh miệng con chó, cho vào bao 

tải, để lên xe, rồi tiếp tục đi. Đến khoảng 03h00’ cùng ngày, khi đi đến khu vực 

làng B, xã H. P, huyện Ch. P, P và Th nhìn thấy một con chó lông màu đen, trước 

ngực có vết đốm màu trắng của gia đình ông Rơ Châm B, P điều khiển xe đi lại 

gần để Th sử dụng dây thòng lọng ngoắc vào cổ con chó này và kéo đi, đi được 

một đoạn, Th xuống xe lấy băng keo quấn quanh miệng con chó rồi cho vào bao 

tải rồi chở đi. Đến khoảng 05h15’ ngày 15/6/2017, trong lúc P và Th đang mang 

ba con chó nói trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phường Nguyễn Trãi, 

thành phố K. T, tỉnh Kon Tum phát hiện, Th cầm theo thòng lọng bỏ chạy, còn P 

bị bắt quả tang cùng với tang vật gồm: 01 bì bao tải bên trong có 01 con chó lông 

màu vàng, có trọng lượng 14 kg; 01 bì bao tải bên trong có 01 con chó lông màu 

đen, ngực có vết đốm màu trắng có trọng lượng 14 kg; 01 bì bao tải bên trong có 

01 con chó lông màu đen có trọng lượng 16 kg; 02 cuộn băng keo màu đen đã 

qua sử dụng; 01 ná cao su; 01 đèn pin soi có quấn băng keo màu đen bên ngoài 

được nối một sợi dây điện đến cục pin được cuốn bằng băng keo màu đen bên 

ngoài; 01 xe mô tô biển kiểm soát 82H3-0253.  
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Theo Kết luận định giá số 08 ngày 16/6/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Chư Păh kết luận 03 con chó mà P và Th đã 

trộm có trị giá 2.200.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 15/CTr - VKS ngày 23 tháng 8 năm 2017, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Đặng Văn P về tội: 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.  

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị tuyên bố bị cáo Đặng Văn P phạm tội “ 

Trộm cắp tài sản”; áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm g, p 

khoản 1 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự: 

 Xử phạt bị cáo Đặng Văn P mức án từ: 09 đến 12 tháng tù;  

Áp dụng Điều 76 BLTTHS, Điều 41 BLHS: 

+Tịch thu tiêu hủy: 03 bì bai tải; 01 ná cao su; 02 cuộn băng keo màu đen 

đã qua sử dụng; 01 đèn pin có quấn băng keo màu đen bên ngoài được nối một 

sợi dây điện đến cục pin được cuốn băng keo màu đen bên ngoài. 

+Tịch thu bán sung quỹ nhà nước: 01 xe mô tô, biển kiểm soát 82H3 – 

0253, số máy 5C64126620, số khung 409Y126624.  

 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY 

 

Tại phiên toà, bị cáo Đặng Văn P khai nhận đầy đủ hành vi của bị cáo đã 

thực hiện. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa như nội dung bản cáo trạng, phù hợp 

các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của những người bị 

hại, do đó có đủ cơ sở kết luận: Khoảng từ 00 giờ đến 03 giờ ngày 15/6/2017, tại 

địa bàn thị trấn P. H và xã H. P, huyện Chư Păh, bị cáo Đặng Văn P đã lén lút bắt 

trộm 03 con chó của 03 gia đình gồm: gia đình ông Đào Ngọc Q, gia đình ông Đỗ 

Phụng Rô B và gia đình ông Rơ Châm B. Bị cáo đem 03 con chó bắt trộm được 

đi tiêu thụ thì bị bắt. Tổng giá trị của 03 con chó bị cáo chiếm đoạt là 2.200.000đ 

(hai triệu hai trăm ngàn đồng).  

Hành vi của bị cáo đã lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm phạm 

quyền sở hữu tài sản của công dân. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư 

Păh truy tố bị cáo Đặng Văn P tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 

BLHS là có cơ sở, đúng người, đúng tội. 

 

Để có hình phạt tương xứng, phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho 

xã hội về hành vi phạm tội của bị cáo trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:  

Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Bị cáo 

cùng đối tượng tên Th đã chuẩn bị công cụ trước nhằm để phục vụ cho việc bắt 

trộm chó như xe máy, dây thòng lọng, bao tải, băng keo, ná cao su, đèn pin và 

còn thay số biển số xe máy nhằm tránh bị phát hiện. Trong khoảng thời gian 03 
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giờ đồng hồ bị cáo đã bắt 03 con chó. Hành động, cách thức bắt trộm chó của bị 

cáo rất nhanh gọn, thuần thục. Tuy giá trị của con chó không lớn nhưng là một 

con vật nuôi rất thân thiện và để bảo vệ tài sản gia đình của người nuôi. Quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của mọi công dân được pháp luật bảo vệ, hành vi của bị cáo 

đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng đến trật tự trị an 

trong xã hội, đặc biệt tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua, 

tình trạng trộm cắp, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn ngày một gia tăng. Bị 

cáo có sức khỏe, có đầy đủ năng lực pháp luật, nhận thức được trộm cắp tài sản là 

vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị nhưng chỉ vì  ham muốn có tiền để tiêu xài, thỏa 

mãn nhu cầu của mình không phải lao động nên trộm cắp tài sản. Hành vi của bị 

cáo nguy hiểm, gây nên sự bất an, lo lắng cho người dân trong việc quản lý tài 

sản của mình nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để cải tạo 

giáo dục bị cáo trở thành người tốt sau này và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị 

cáo: Bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 09/4/2015 bị Tòa án nhân tỉnh Kon 

tum xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo P đã chấp 

hành xong bản án vào ngày 29/10/2016. Như vậy bị cáo P chưa được xóa án tích 

mà lại phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm tại điểm g khoản 1 

Điều 48 BLHS. 

 Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai 

báo,ăn ăn hối cải, bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn nên bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Đối với đối tượng tên Th, theo lời khai của P đã cùng với bị cáo P trộm 03 

con chó nêu trên, nhưng hiện nay cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ, khi nào có 

đủ căn cứ sẽ khởi tố sau. 

 Về trách nhiệm dân sự:  

Gia đình ông Đào Ngọc Q, ông Đỗ Phụng Rô B và gia đình ông Rơ 

Châm B có mặt tại phiên tòa, đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường gì 

thêm, nên HHĐXX không đề cập phần quyết định. 

Về xử lý vật chứng: 

-03 bì bao tải; 01 ná cao su; 02 cuộn băng keo màu đen đã qua sử dụng; 01 

đèn pin có quấn băng keo màu đen bên ngoài được nối một sợi dây điện đến cục 

pin được cuốn băng keo màu đen bên ngoài, đây là công cụ phạm tội và không có 

giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

-01 xe mô tô, biển kiểm soát 82H3 – 0253, số máy 5C64126620, số khung 

409Y126624; thuộc sở hữu của bị cáo P, là phương tiện bị cáo dùng phạm tội nên 

tịch thu bán sung quỹ nhà nước.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên : 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Đặng Văn P phạm tội "Trộm cắp tài sản”.  
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-Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 01 Điều 48; điểm g, p 

khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự; 

 Xử phạt bị cáo Đặng Văn  P  12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 15/6/2017. 

-Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

+Tịch thu tiêu hủy: 03 bì bao tải; 01 ná cao su; 02 cuộn băng keo màu đen 

đã qua sử dụng; 01 đèn pin có quấn băng keo màu đen bên ngoài được nối một 

sợi dây điện đến cục pin được cuốn băng keo màu đen bên ngoài 

+Tịch thu bán sung quỹ nhà nước: 01 xe mô tô, biển kiểm soát 82H3 – 

0253, số máy 5C64126620, số khung 409Y126624. 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/8/2017 giữa cơ quan CSĐT 

công an huyện Chư Păh và Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Păh) 

 - Áp dụng Khoaûn 2 Ñieàu 99 BLTTHS;  Luật phí và leä phí, Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội khóa 14: 

+ Buộc bị cáo Đặng Văn P phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền 

án phí hình sự để sung quỹ Nhà nước. 

Báo cho  bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án hôm nay (27/9/2017) lên Toà án nhân dân tỉnh 

Gia Lai để xin xét xử phúc thẩm. 

  

 

 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                            
- TAND tỉnh Gia Lai; 

-VKSND huyện Chư Păh; 

-Công an huyện Chư Păh;                                                             

-Bị cáo + người TGTT; 

-THA DS huyện; 

-Lưu HSHS.                                                                                
                                                            Nguyễn Văn Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                                            THẨM PHÁN  

                                                                                    CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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